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Chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14: Are there any posters in the room? được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ với nội dung dịch rõ ràng và chính xác. Hỗ trợ các em tiếp thu bài mới và trau dồi vốn từ vựng hiệu quả.
 Nội dung chính Show
 	PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)
	SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)
	SPEAKING (Nói)
	READING  (Đọc)
	WRITING  (Viết)
	Video liên quan

 
 Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 14: Are there any posters in the room?
 PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)
 1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)
 

 Hướng dẫn giải: 
 1. cup
 2. fan
 Tạm dịch:
 1. cái cốc
 2. cái quạt
 2. Look, read and complete. (Nhìn, đọc và hoàn thành)
 

 Hướng dẫn giải: 
 1. room
 2. table
 3. sofa
 4. cupboard
 Tạm dịch:
 1. Đây là phòng khách.
 2. Có 1 cái bàn.
 3. Có 1 cái sofa.
 4. Có 1 cái giá để bát.
 3. Find and circle the words. (Tìm và khoanh tròn các từ.)
 

 Hướng dẫn giải:
 

 SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)
 1. Read and match. (Đọc và nối)
 

 Hướng dẫn giải:
 1. c
 2. d
 3. b
 4. a
 Tạm dịch:




 1. Có 1 cái bàn trong phòng ngủ.
 2. Có 4 bức tranh trên bàn.
 3. Có bất kỳ cái ghế nào trong phòng khách không?
 4. Có bao nhiêu áp phích ở đó?
 2. Match the sentences. (Nối các câu sau)
 

 Hướng dẫn giải: 
 1. d
 2. c
 3. a
 4. b
 Tạm dịch:
 1. Cái áo khoác của tôi ở đâu? - Nó ở sau cửa.
 2. Những cái bút chì của tôi ở đâu? - Chúng ở dưới ghế.
 3. Có bao nhiêu cái cốc ở đó? - Có 2 cái.
 4. Có ghế sofa nào trong phòng khách không? - Có.
 3. Put the words in order. Then read aloud.  (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)
 

 Hướng dẫn giải:
 1. There is a picture on the wall.
 2. Are there any tables in the room?
 3. How many chairs are there?
 4. There are five chairs.
 Tạm dịch:
 1. Có 1 bức tranh trên tường.
 2. Có bất kỳ cái bàn nào trong phòng không?
 3. Có bao nhiêu cái ghế ở đó?
 4. Có 5 cái ghế.
 SPEAKING (Nói)
 Look, read and reply
 (Nhìn, đọc và trả lời)
 

 Tạm dịch: 
 a. Có tấm áp phích / bản đồ nào trong phòng của bạn hay không?
 b. Có bất kì quả bóng/ áp phích/ bức ảnh nào trong phòng của bạn không?




 c. Có bao nhiêu bàn học/ ghế trong phòng học của bạn?
 d. Có bao nhiêu cái bàn/ ghế ở đó?
 READING  (Đọc)
 1. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết)
 

 Hướng dẫn giải:
 1. kitchen
 2. TV
 3. two
 4. chairs
 5. on
 Tạm dịch:
 Đây là phòng bếp của chúng tôi. Có 1 cái tủ bát cạnh cửa. Có 1 cái TV trên tủ bát. Có 2 tranh treo tường trên tường. Có 1 cái bàn và 6 cái ghế. Có nồi cơm điện trên bàn.
 2. Read and tick (v) (Đọc và đánh dấu)
  

  Hướng dẫn giải:
 

  Tạm dịch:
 1. Có một cái tủ quân áo gần cửa.
 2. Có 1 cái TV trên bàn.
 3. Có 2 cái áp phúc trên tường.
 4. Có 6 cái ghế ở bàn.
 5. Có 1 cái nồi cơm trên bàn.
 WRITING  (Viết)
 1. Read and write. (Đọc và viết)
 1. A: Are there any chairs in the room? 
 B: Yes, __________ .
 2. A: Are there any posters on the wall? 
 B: No, __________ .
 3. A: Are there any cups in the cupboard? 
 B: Yes, __________ .
 4. A: Are there any photos on the table? 
 B: No, __________ .
  Hướng dẫn giải:
 1. there are.
 2. there aren't.
 3. there are.
 4. there aren't.
  Tạm dịch:
 1. A: Có bất kỳ cái ghế nào trong phòng không?




 B: Có.
 2. A: Có bất kỳ tấm áp phích nào trong phòng không?
 B: Không.
 3. A: Có bất kì cái cốc nào trong tủ bát không?
 B: Có.
 4. A: Có bất kì bức tranh nào trên bàn không?
 B: Không.
 2. Look and write the answers. (Nhìn và viết câu trả lời.)
 

 Hướng dẫn giải:
 1. There are two.
 2. There are two.
 3. There are six.
 4. There are six.
 Tạm dịch: 
 1. Có bao nhiêu cái áo khoác trên giường? - Có 2.
 2. Có bao nhiêu bức tranh trên tường? - Có 2.
 3. Có bao nhiêu cái cốc trên bàn? - Có 6.
 4. Có bao nhiêu cái ghế trong phòng? - Có 6.
 3. Write about things in your house. (Viết về những thứ trong nhà của bạn.)
 1. Are there any posters on the wall of your living room? 
 2. How many chairs are there in your kitchen? 
 3. Are there any computers in your room? 
 4. How many coats are there in your wardrobe? 
 Tạm dịch:
 1. Có tấm áp phích nào trên tường trong phòng khách nhà bạn không?
 2. Có bao nhiêu cái ghế trong phòng bếp nhà bạn?
 3. Có cái máy tính nào trong phòng của bạn không?
 4. Có bao nhiêu cái áo khoác trong tủ quần áo của bạn?
 ►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 14: Are there any posters in the room? đầy đủ nhất (Có đáp án) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!
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Dề kiểm tra hóa 10 hk 2 2023-2023 violet năm 2024





mẹo hay
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Hỏi Đáp
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Bài 4 sgk toán 9 tập 1 trang 16 năm 2024





mẹo hay
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đánh giá
Cryto
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Review














Installs zpanel on top of the application stack năm 2024





mẹo hay
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Review
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Tổn thất điện môi trong may bien ap là gì năm 2024
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Có thể bạn quan tâm






Amply pioneer sa 9800 giá bao nhiêu năm 2024


9 giờ trước
. bởi
RaisedAppellation







Đề thi tiếng anh vào lớp 10 thanh hóa năm 2024


9 giờ trước
. bởi
BrawnyMutation







Màn hình oppo f5 bao nhiêu inch năm 2024


9 giờ trước
. bởi
EnhancedSending







Hàng hóa quan trọng nhất của vùng địa trung hải năm 2024


9 giờ trước
. bởi
SeedyMadness







Lãi suất vay ngân hàng nào thấp nhất năm 2024


9 giờ trước
. bởi
Oil-producingPairing







Loi trong vận tải xuất nhập khẩu là gì năm 2024


10 giờ trước
. bởi
IncreasingBreaker







Các xã thuộc 11 huyện miền núi tỉnh thanh hóa năm 2024


10 giờ trước
. bởi
SecureDarkness







Vở bài tập toán tập 2 trang 122 năm 2024


10 giờ trước
. bởi
BarbarousInauguration







Nhận xét đánh giá về ngô quyền năm 2024


10 giờ trước
. bởi
InfuriatingSouvenir







1 thùng sữa chua mộc châu giá bao nhiêu năm 2024


10 giờ trước
. bởi
LushAbstinence













Toplist được quan tâm





#1


Top 6 bản thân em phải làm gì để phòng chống hiv/aids 2023

4 tháng trước





#2


Top 7 số 20 gồm 2 và 0 đúng hay sai 2023

4 tháng trước





#3


Top 7 địa lý lớp 6 bài 19: lớp đất và các nhân tố hình thành đất một số nhóm đất điển hình trang 178 2023

4 tháng trước





#4


Top 7 h thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước 2023

4 tháng trước





#5


Top 6 on tập tiếng việt lớp 7 học kĩ 2 violet 2023

4 tháng trước





#6


Top 7 trung du và miền núi bắc bộ có thế mạnh nổi bật về luyện kim đen 2023

4 tháng trước





#7


Top 8 mơ thấy có người to tình với mình 2023

4 tháng trước





#8


Top 6 nước yến cao cấp yến sào thiên hoàng 2023

4 tháng trước





#9


Top 7 ví dụ về quyết định hành chính nhà nước 2023

4 tháng trước
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Xem Nhiều






Công thức chọn mã hàng hóa trong excel năm 2024


1 tuần trước
. bởi
HistoricalProvider







Dấu hóa có giá tị trong bao lâu năm 2024


1 tuần trước
. bởi
BlearyNoodle







Số điện thoại 0163 đổi thành bao nhiêu năm 2024


1 tuần trước
. bởi
StringyChili







Làm thế nào để tăng lượt tương tác trên facebook năm 2024


6 ngày trước
. bởi
Little-knownPhilosopher







So sánh bếp gas kaff và rinnai năm 2024


6 ngày trước
. bởi
WantingSnack







Đánh giá phản biện chương trình đào tạo năm 2024


3 ngày trước
. bởi
CongenitalEffectiveness







Giáo trình nguyên lý kế toán võ văn nhị 2023 năm 2024


3 ngày trước
. bởi
PromisingManga







Cao đẳng dược đông á có từ khi nào năm 2024


5 ngày trước
. bởi
FertilizedFoothold







Ôn tập toán học kì 2 lớp 4 năm 2024


2 ngày trước
. bởi
AcceleratingOnslaught







Công văn điều chỉnh thông báo của hàng hóa đơn năm 2024


1 ngày trước
. bởi
AcceleratingMatrix
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